
Lần /1000 Km

1 93C06436 Xe đầu kéo CÔNG TY CP SX DV TM PHÚC THỊNH Viettel Tracking 14 6,38484 2.192,69

2 93E00140 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 131 51,66256 2.535,69

3 93E00030 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 20 8,22196 2.432,51

4 93E00117 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 19 6,71271 2.830,45

5 93E00014 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 13 9,32929 1.393,46

6 93E00069 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 12 6,15108 1.950,88

7 93E00087 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 11 7,04044 1.562,40

8 93E00028 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 9 5,32013 1.691,69

9 93F00163 Xe hợp đồng CÔNG TY CP XĂNG DẦU PETRO BÌNH PHƯỚC Viettel Tracking 7 7,00000 374,82

10 93C08090 Xe tải CÔNG TY TNHH HOÀNG TUẤN Viettel Tracking 6 6,00000 610,18

11 93C13807 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV DUY KHOA Viettel Tracking 8 8,00000 728,86

12 93H04468 Xe đầu kéo CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 30 6,34972 4.724,62

13 93H00501 Xe Container CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 22 10,62327 2.070,92

14 51B41209 Xe tuyến cố định HTX DV VT HH HK BÙ ĐĂNG Công ty Cổ phần VCOMSAT 6 5,45002 1.100,91

15 93C13570 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 67 9,78791 6.845,18

16 93F00359 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 55 25,96625 2.118,13

17 93H01133 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 31 5,18390 5.980,05

18 93H03630 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG BÌNH MINH 28 5,18843 5.396,62

19 70C07104 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 23 10,77711 2.134,15

20 93F00446 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 22 6,52251 3.372,93

21 93H03667 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 21 5,46933 3.839,59

22 93H02802 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 14 5,66079 2.473,15

23 93F00031 Xe hợp đồng HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 12 8,23064 1.457,97

24 93H03178 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY TNHH TARIS 10 8,03073 1.245,22

25 76H01493 Xe tải HTX VẬN TẢI 19/5 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 9 5,38835 1.670,27

26 93H03631 Xe Container HTX VẬN TẢI 19/5 CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU SMC 7 7,00000 648,59

27 93H03830 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 11 5,75534 1.911,27

28 93H01153 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG TIẾN Công ty TNHH Phát triển công nghệ điện tử Bình Anh 8 8,00000 571,93

29 93H03011 Xe tải HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI Công ty Cổ phần VCOMSAT 6 6,00000 963,12

30 93C03666 Xe tải HTX VẬN TẢI HÀNG HÓA ĐĂNG KHOA BP Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 19 8,30017 2.289,11

31 93H00789 Xe tải HTX VẬN TẢI PHƯỚC LONG Công ty Cổ phần đầu tư thương mại ô tô quốc tế 45 6,42195 7.007,22

32 93C07928 Xe Container HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 16 5,65821 2.827,75

33 93C09646 Xe tải HTX VẬN TẢI SONG LONG Công ty CP Điện Tử Viễn Thông NASA 12 6,45879 1.857,93

34 93H04563 Xe tải HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty Cổ phần Điện tử viễn thông Ánh Dương 65 8,88668 7.314,32

35 93C04689 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 41 9,07798 4.516,42

36 93H03954 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 37 7,17987 5.153,30

37 93H04578 Xe Container HTX VẬN TẢI SỐ 1 Công ty cổ phần TCT Toàn Cầu 30 5,75631 5.211,67

38 93H03051 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 13 8,46189 1.536,30

39 48H00200 Xe tải HTX VẬN TẢI VẠN PHÚC Công ty Cổ phần VCOMSAT 10 6,30317 1.586,50

Tổng km 

hành trình

PHỤ LỤC

DANH SÁCH PHƯƠNG TIỆN CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM TỐC ĐỘ TỪ 05 LẦN/1000 KM

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SGTVT ngày      /12/2023 của Sở GTVT tỉnh Bình Phước)

Từ ngày: 01/10/2023 Đến ngày: 31/10/2023
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Loại hình Đơn vị vận tải Đơn vị truyền dữ liệu
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